
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 18 ngách 58/23/41 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

05/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUAN HOA

0109072274

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức 
khoẻ trong lĩnh vực y tế đa khoa và chuyên khoa do các bác sỹ 
và các chuyên gia y tế, các nhà phẫu thuật đảm nhận; - Dịch vụ 
tư vấn cá nhân cho các bệnh nhân nội trú. - Hoạt động tư vấn, 
chăm sóc răng miệng

8620

2. Hoạt động y tế dự phòng 8691(Chính)

3. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

4. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(trừ hoạt động chăm sóc người có công)

8710

5. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người người già và 
người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

6. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

9. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

10. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;

6399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUAN 
HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN HOA TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUAN HOA TRADING SERVICE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904852358  
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

12. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

13. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Thu gom rác thải độc hại 3812

16. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

18. Tái chế phế liệu 3830

19. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

20. Vận tải hành khách đường sắt 4911

21. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

22. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

23. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

24. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

27. Vận tải đường ống 4940

28. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ giữ xe

5225

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8010

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN 
DUYÊN       

Số nhà 18, ngách 
58/23/41 phố Trần 
Bình, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

750.000.000 50,000 001065011474

2 NGUYỄN 
VĂN 
QUYỀN

Số 5, ngõ 8 tổ dân 
phố Phú Thứ, Phường 
Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

750.000.000 50,000 001074021972

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001065011474
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 18, ngách 58/23/41 phố Trần Bình, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 18, ngách 58/23/41 phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN DUYÊN       Nam

28/06/1965 Kinh Việt Nam

13/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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